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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong xu thế hội nhập thế giới và khu vực, với sự phát triển mạnh mẽ của 

nền kinh tế tri thức, hơn bao giờ hết đổi mới giáo dục trở thành vấn đề cấp thiết 

đặt ra cho tất cả các ngành học, cấp học thuộc hệ thống giáo dục phổ thông 

nước ta hiện nay nhằm đáp ứng những yêu cầu của thời đại, yêu cầu của công 

cuộc Đổi mới, của sự nghiệp CNH&HĐH đất nước.  

Hệ thống các trường Dự bị Đại học dân tộc (DBĐHDT) là loại hình 

trường chuyên biệt thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong 

việc bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các tỉnh miền núi, 

vùng sâu, vùng xa trong cả nước.  

Mục tiêu chương trình môn Địa lí nói riêng và các môn học khác nói 

chung ở các trường DBĐHDT là củng cố, hệ thống hóa, phát triển và hoàn 

chỉnh tri thức phổ thông nền tảng, bồi dưỡng và nâng cao về phẩm chất, năng 

lực, có khả năng tự học để tiếp tục học lên đại học, cao đ ng cho HS người 

dân tộc thiểu số. Do đó việc đổi mới PPDH của bộ môn theo hướng góp phần 

phát triển năng lực cho người học hiện nay đang là vấn đề được quan tâm hàng 

đầu để thực hiện mục tiêu đó. 

Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm (HTTN) là một trong những 

phương pháp dạy học (PPDH) hiện đại nhằm sử dụng trí tuệ tập thể của học 

sinh (HS) để thực hiện nhiệm vụ  học tập. Thông qua phương pháp này sẽ giúp 

HS hình thành và rèn luyện được rất nhiều kỹ năng trong học tập cũng như giao 

tiếp, giúp HS tự tin vào bản thân, thể hiện và phát triển được các năng lực của 

mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa, vì HS các trường DBĐHDT đều đến từ các 

tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc với truyền thống văn 

hóa và tập quán khác nhau, là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) 

khó khăn. Từ những lí do trên, với mong muốn nâng cao chất lượng trong quá 

trình dạy học (DH), tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Vận dụng phương 

pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở Trường Dự bị đại học 

Dân tộc”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu việc vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong môn Địa 

lí ở Trường DBĐHDT nhằm để tích cực hóa hoạt động học tập của HS theo 
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hướng phát triển năng lực. Đồng thời qua đó góp phần đổi mới PPDH và nâng 

cao chất lượng DH bộ mộn đáp ứng các mục tiều đề ra. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng PPDH hợp tác 

theo nhóm trong môn Địa lí ở trường DBĐHDT.  

- Xác định các yêu cầu, nguyên tắc tổ chức PPDH hợp tác theo nhóm 

trong môn Địa lí ở trường DBĐHDT.  

- Đề xuất quy trình và các biện pháp tổ chức DH hợp tác theo nhóm trong 

môn Địa lí ở trường DBĐHDT.  

- Vận dụng các biện pháp vào thiết kế và tổ chức DH hợp tác theo nhóm 

trong một số bài học Địa lí ở trường DBĐHDT.  

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc vận 

dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở trường DBĐHDT. Đưa ra 

các kết luận và khuyến nghị. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiện cứu của đề tài là cách thức 

vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH môn Địa lí ở trường DBĐHDT. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu việc sử dụng PPDH hợp tác theo 

nhóm để tổ chức các hoạt động học tập trong bài các bài học Địa lí ở trường 

DBĐHDT. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm một cách linh hoạt, hợp lí và 

đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc DH thì sẽ tích cực hóa hoạt động học tập của 

HS theo hướng phát triển năng lực góp phần nâng cao chất lượng DH Địa lí ở 

trường DBĐHDT. 

5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

5.1. Tình hình nghiên cứu PPDH hợp tác theo nhóm trên thế giới 

Có rất nhiều các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục (GD) học trên thế giới đã 

tập trung nghiên cứu về PPDH theo nhóm ở nhiều góc độ khoa học khác nhau: 

- Thứ nhất là những nghiên cứu về vai trò cũng như mục đích của việc DH 

theo nhóm, chia nhóm trong quá trình học tập của người học. 
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- Thứ hai là những nghiên cứu về quy trình, nguyên tắc PPDH hợp tác theo nhóm. 

- Thứ ba là những nghiên cứu về vai trò của giáo viên (GV), người tổ 

chức hướng dẫn trong quá trình thực hiện PPDH hợp tác theo  nhóm.  

- Thứ tư là những nghiên cứu về yếu tố đặc trưng quyết định tính hiệu quả 

trong hoạt động HTTN. 

- Thứ năm là việc nghiên cứu, vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong 

DH Địa lí trên thế giới cũng được nhiều nhà GD quan tâm nghiên cứu. 

5.2. Tình hình nghiên cứu PPDH hợp tác theo nhóm trong nước 

 Nghiên cứu, tổng kết về hợp tác nhóm trong DH ở nước ta có thể thấy nổi 

bật lên hai nhóm: 

Nhóm thứ nhất, chuyên nghiên cứu trên phương diện lí thuyết: Nhóm này 

thiên về việc đưa ra những quan niệm về hợp tác học tập trong DH, phân tích vai 

trò, ý nghĩa của việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong việc nâng cao chất 

lượng DH, đưa ra quy trình tổ chức… 

Nhóm thứ hai, nghiên cứu PPDH hợp tác theo nhóm trên phương diện thực 

hành, thông qua các dự án, các thực nghiệm, các đợt tập huấn,… nhằm đưa DH 

hợp tác theo nhóm vào thực tiễn DH ở từng bộ môn. 

6. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Quan điểm nghiên cứu 

Luận án đã vận dụng các quan điểm nghiên cứu sau: Quan điểm duy vật 

biện chứng, Quan điểm hệ thống, Quan điểm công nghệ DH, Quan điểm lấy HS 

làm trung tâm, Quan điểm DH  theo định hướng phát triển năng lực. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Tác giả đã sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu: Nhóm phương 

pháp nghiên cứu lý luận, Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn, Phương 

pháp toán học.  

7. Những đóng góp của luận án 

7.1. Về lý luận 

 - Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận 

về việc tổ chức DH Địa lí theo phương pháp hợp tác nhóm nói chung và DH 

Địa lí ở trường DBĐHDT nói riêng. Luận án góp phần làm phong phú thêm 

LLDH bộ môn về vấn đề vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH Địa lí 



4 

 

 - Luận án đã đề xuất được cách thức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

vào trong trình DH Địa lí ở trường DBĐHDT. 

7.2. Về thực tiễn 

- Luận án đã cung cấp những số liệu điều tra, khảo sát về thực trạng tổ 

chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH Địa lí ở trường DBĐHDT. 

Đánh giá đúng thực trạng của việc tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

trong DH Địa lí ở trường DBĐHDT hiện nay. Chỉ rõ nguyên nhân và các yếu tố 

ảnh hưởng đến thực trạng vấn đề nghiên cứu làm cơ sở thực tiễn cho việc đề 

xuất các biện pháp. 

- Thiết kế, tổ chức thực nghiệm một số biện pháp đề xuất. Kết quả thực 

nghiệm đã kh ng định tính hiệu quả và khả thi của biện pháp.  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho 

GV và HS các trường DBĐHDT, cho Nghiên cứu sinh, học viên Cao học, GV 

THPT, cho sinh viên các trường cao đ ng và đại học sư phạm. 

8. Cấu trúc luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phần 

phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng phương pháp dạy 

học hợp tác theo nhóm trong dạy học Địa lí ở trường Dự bị Đại học dân tộc 

Chương 2: Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở trường 

Dự bị Đại học dân tộc 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 

  

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG 

PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 

Ở TRƢỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC 

 

1.1. Những vấn đề cơ bản về đổi mới giáo dục và đào tạo ở phổ thông 

1.1.1. Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới GD phổ thông 

Quan điểm chỉ đạo phát triển GD của Đảng ta kh ng định: Phát triển GD 

phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của 
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toàn dân. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nâng 

cao vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị, kinh tế, xã hội trong phát triển GD. 

Theo đó, Nghị quyết 29 - NQTW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 

khóa XI kh ng định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản 

của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của 

người học. Giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, 

trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. 

1.1.2. Đổi mới nội dung chương trình DH phổ thông 

Yêu cầu đặt ra là phải từng bước chuyển từ chương trình GD theo định 

hướng nội dung sang chương trình GD theo định hướng năng lực nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong xu thế hội nhập sâu rộng của nền KT-XH đất nước.  

1.1.3. Đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực của học sinh 

 Cùng với đổi mới nội dung, chương trình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ 

phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại phát huy tính tích cực, chủ động, 

phát triển năng lực sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học khắc 

phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Đổi mới PPDH theo 

quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá HS về hoạt động trí 

tuệ. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ GV – HS theo 

hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội.  

1.2. Phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

1.2.1. Khái niệm PPDH hợp tác theo nhóm 

Trên cơ sở kế thừa các định nghĩa và các quan điểm về PPDH hợp tác theo 

nhóm, kết hợp với việc xem xét dấu hiệu bản chất của loại hình dạy học này, 

chúng tôi quan niệm: “ PPDH hợp tác theo nhóm là phương pháp GV chia HS 

trong lớp (nhóm lớn) thành các nhóm nhỏ sao cho tất cả các thành viên trong 

lớp đều được làm việc, thảo luận và hợp tác với nhau để đưa ra ý kiến chung 

của nhóm mình về vấn đề đó”. 

1.2.2. Cơ sở khoa học của PPDH hợp tác theo nhóm   

Trong thế kỉ XX và những năm đầu của thế kỉ XXI, rất nhiều lí thuyết học 

tập mới đã ra đời để đáp ứng sự đổi mới của GD. Có rất nhiều mô hình lí thuyết 

khác nhau, trong đó có một số thuyết học tập làm cơ sở cho việc sử dụng PPDH 

theo nhóm trong DH. Đó là thuyết học tập mang tính xã hội, thuyết giải quyết 

mâu thuẫn, thuyết hợp tác tập thể và thuyết dạy lẫn nhau. 
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1.2.3. Ưu và nhược điểm của PPDH hợp tác theo nhóm 

* Ưu điểm:  Học tập HTTN nâng cao kết quả học tập, tạo ra những thành 

công trong học tập. Tăng cường khả năng tư duy phê phán, vì HS khi học tập 

hợp tác nhóm phải nắm bắt, kiểm tra, đánh giá thông tin một cách hợp lí, áp 

dụng chúng một cách phù hợp và sáng tạo. Học tập hợp tác nhóm sẽ tăng cường 

thái độ tích cực với môn học. Nâng cao năng lực hợp tác giữa các HS với nhau. 

Tạo ra tâm lí lành mạnh, yêu thương lẫn nhau và trách nhiệm.Tăng cường đánh 

giá đồng đ ng và tự đánh giá trong nhóm. Góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kì hội nhập và đổi mới đất nước.  

* Nhược điểm: Đòi hỏi nhiều thời gian, không gian lớp học đủ rộng. 

Hiệu quả học tập của nhóm phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần tham gia của các 

thành viên trong nhóm và các tác động từ bên ngoài. 

 * Giải pháp:  GV cần phải nắm vững phương pháp thực hiện DH hợp tác 

theo nhóm, phải có năng lực lập kế hoạch và tổ chức. Lựa chọn nội dung thảo 

luận phù hợp, linh hoạt trong việc tổ chức chia nhóm và nghiên cứu nội dung học 

tập để có biện pháp sử dụng các kĩ thuật thảo luận phù hợp nhằm phát huy các 

năng lực của mỗi HS. 

1.2.4. Bản chất của PPDH hợp tác theo nhóm 

Tính hợp tác trong học tập: HS có hai trách nhiệm: (1) Thực hiện nhiệm 

vụ được giao; (2) Giúp các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Sự tương tác “mặt đối mặt” trong nhóm: Học tập HTTN, đòi hỏi sự trao 

đổi qua lại tích cực giữa các thành viên trong nhóm. Trách nhiệm cá nhân: Mỗi 

thành viên trong nhóm được phân công thực hiện một vai trò nhất định và hiểu 

rằng họ không thể dựa vào công việc của người khác. Sử dụng kĩ năng giao tiếp 

và kĩ năng xã hội: Kĩ năng là việc nắm vững cách thức hành động và chú ý tới 

cả kết quả hành động. Đánh giá hoạt động của nhóm: Nhận xét đánh giá hoạt 

động nhóm là một bộ phận cấu thành của học tập HTTN.  

1.3. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn Địa lí của hệ DBĐHDT  

1.3.1. Mục tiêu chương trình Địa lí ở trường DBĐHDT 

- Mục tiêu chung: Chương trình Địa lý ở DBĐHDT tiếp tục củng cố, hệ 

thống hóa phát triển và hoàn chỉnh tri thức phổ thông để tiếp tục học lên đại 

học, cao đ ng. 
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- Mục tiêu về kiến thức: Khắc sâu hơn những kiến thức về đặc điểm tự 

nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới.  

- Mục tiêu về kĩ năng: Củng cố và rèn luyện các kỹ năng Địa lí cho HS như: 

kỹ năng quan sát, nhận xét, phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh các đối tượng 

Địa lí. 

- Về thái độ: Nâng cao tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước của Việt 

Nam cũng như của nhân loại. 

- Mục tiêu hình thành các năng lực chính: Hình thành và phát triển các 

năng lực chung và phát triển các năng lực chuyên biệt của môn Địa lí cho HS. 

1.3.2. Nội dung chương trình Địa lí hệ DBĐHDT 

Nội dung chương trình Địa lí hệ Dự bị Đại học Dân tộc được thực hiện 

theo Thông tư số 48/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT của 

Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1.4. Thực trạng của việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH Địa lí 

ở trƣờng DBĐHDT 

1.4.1. Thực trạng dạy học HTTN ở  trường DBĐHDT 

1.4.1.1. Kết quả khảo sát GV về việc dạy  học HTTN 

 Mức độ sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm của GV: Qua điều tra, khảo 

sát, chúng tôi nhận thấy PPDH hợp tác theo nhóm đã được áp dụng trong thực 

tế giảng dạy, tuy nhiên PPDH này cùng các kĩ thuật trong dạy học HTTN, 

không phải là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất. Về tổ chức và 

điều khiển hoạt động của nhóm: đa số GV sử dụng cách chia nhóm theo bàn 

học. Nhận thức vai trò của dạy học HTTN: GV nhận thức khá tích cực về vai 

trò cũng như ưu điểm của học tập HTTN.  

Tính hiệu quả học tập HTTN và các kĩ thuật trong tổ chức nhóm học tập: 

có 15% các thầy cô đánh giá rất hiệu quả, 60% thầy cô cho rằng phương pháp 

học tập HTTN là hiệu quả.  Đánh giá kĩ năng tổ chức hoạt động học tập HTTN: 

có 50% các thầy cô thành thạo và 30% GV cho rằng cần phải bồi dưỡng thêm. 

1.4.1.2. Kết quả khảo sát HS về  học tập HTTN 

 Qua khảo sát, tác giả nhận thấy hầu hết HS ở các trường DBDT đều hứng 

thú với hoạt động học tập HTTN, trung bình có đến 85.5% HS trả lời rằng mình 

chưa có các kĩ năng về học tập HTTN. Về nhu cầu học tập HTTN của HS trường 

DBĐHDT, kết quả điều tra trung bình có đến 87.5% HS muốn thường xuyên được 
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học tập HTTN. Về tần suất học nhóm của HS ở THPT: Khi được hỏi ở THPT, các 

em đã được học nhóm chưa thì có 77.5% trả lời có, còn lại 22.5% chưa được học. 

Tính hiệu quả học tập HTTN ở trường THPT của HS: chỉ có 18.75% HS cho rằng 

học nhóm có hiệu quả.  

1.4.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tổ chức vận dụng PPDH hợp tác 

theo nhóm trong DH Địa lí hiện nay ở trường DBĐHDT 

  Về phía GV: Thói quen ngại thay đổi và lối mòn trong giảng dạy. Hạn 

chế về năng lực sư phạm, GV chưa có cách đánh giá một cách công bằng. Về 

phía HS: Kĩ năng làm việc nhóm, hợp tác và khả năng diễn đạt của HS dân 

tộc còn nhiều hạn chế. Sự khác biệt về truyền thống văn hóa của HS dân tộc. 

Các nguyên nhân khác: nội dung của môn khá dài, lớp học đông, cơ sở vật 

chất chưa đồng bộ. 

1.5. Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của HS ở trƣờng DBĐHDT 

1.5.1. Đặc điểm tâm sinh lí của HS trường DBĐHDT 

Với HS trường DBĐHDT, các em có độ tuổi trung bình là 18 - 19 tuổi, 

thậm chí nhiều em độ tuổi 20 -21 tuổi, các em đã bắt đều bước vào độ tuổi 

thanh niên. Tuy nhiên, HS ở các trường DBĐHDT đều là con em đồng bào các 

dân tộc ít người, bởi vậy, phần lớn HS đều rất thật thà và luôn có tâm lí e ngại 

thể hiện mình trước đám đông, không tự tin, thậm chí có nhiều HS phát âm 

tiếng Việt cũng còn chưa chuẩn nên khả năng diễn đạt hạn chế. Đó cũng là 

những khó khăn, hạn chế đối với GV khi tổ chức các hoạt động học tập HTTN 

cho HS trong quá trình giảng dạy. Song nếu GV hướng dẫn chi tiết và luôn 

động viên, khích lệ thì các em lại tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm vì vốn 

mang sẵn bản tính trung thực, thật thà. 

1.5.2. Trình độ nhận thức của HS dân tộc 

Xu hướng nhận thức của các em thường thiên về tự nhiên, trực quan sinh 

động. Quá trình học tập, sinh hoạt và tư duy của các em còn chịu ảnh hưởng rất 

lớn bởi truyền thống, văn hóa đặc trưng dân tộc mình. Khả năng tư duy trừu 

tượng, tư duy phản biện, logic cũng như tinh thần hợp tác, chia sẻ, giao tiếp 

trong quá trình học tập của HS dân tộc còn một số hạn chế nhất định. 
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Chƣơng 2 

TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG MÔN ĐỊA LÍ Ở 

TRƢỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC 

2.1. Yêu cầu và nguyên tắc khi tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

trong môn Địa lí ở trƣờng DBĐHDT 

2.1.1. Các yêu cầu khi tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH 

Địa lí ở trường DBĐHDT 

2.1.1.1. Yêu cầu đối với GV 

Thứ nhất GV phải hiểu được bản chất của PPDH hợp tác theo nhóm. Thứ 

hai GV phải nhận thức và thực hiện tốt được vai trò của người dạy trong quá 

trình tổ chức hoạt động DH hợp tác theo nhóm. 

2.1.1.2. Yêu cầu đối với HS 

Nhận thức đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm 

cao, tích cực, tự giác không ỷ lại vào các thành viên khác trong nhóm. Tôn trọng ý 

kiến của các thành viên khác đưa ra, không phải đối đầu mà là tranh luận, đối thoại. 

Không nói chuyện hay làm việc riêng trong khi thảo luận nhóm.  

2.1.1.3. Yêu cầu về cơ sở vật chất 

 Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tổ chức hoạt 

động học tập HTTN như kích thước phòng học, không gian lớp học cũng  phải 

được đảm bảo. Về phương tiện DH: phải chuẩn bị các phương tiện cần thiết 

cũng như đặc trưng của bộ môn Địa lí như: Bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh 

ảnh, máy tính, máy chiếu, video…để phục vụ cho các nhiệm vụ trong quá trình 

hợp tác thảo luận. 

2.1.2. Nguyên tắc khi tổ chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH 

Địa lí ở trường DBĐHDT 

2.1.2.1. Đảm bảo mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa vai trò chủ đạo trong tổ 

chức, điều khiển, hướng dẫn của GV với tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

của HS: GV đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động 

thảo luận còn HS là chủ thể hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo.  

2.1.2.2. Đảm bảo sự hài hòa giữa hình thức học cá nhân, học nhóm và học tập 

thể: Căn cứ vào tính chất quan hệ của cá nhân trong quá trình học tập, người ta 

phân chia thành ba hình thức hoạt động DH cơ bản là hoạt động cá nhân, hoạt 

động theo nhóm và hoạt động tập thể. Mỗi cá nhân sẽ đóng góp cho hoạt động 
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của nhóm cao nhất khi họ được đảm nhận những nhiệm vụ phù hợp với năng 

lực và sở trường của bản thân. 

2.1.2.3. Đảm bảo tính hệ thống 

Quy trình tổ chức hoạt động học tập HTTN mang tính hệ thống, cấu trúc. Nó 

bao gồm nhiều nhân tố và nhiều quy trình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Quy 

trình dạy học HTTN phải là một chỉnh thể thống nhất giữa quy trình dạy và quy 

trình học. Xây dựng quy trình tổ chức hoạt động học tập HTTN đảm bảo tính hệ 

thống cấu trúc nghĩa là phải phân chia quy trình đó thành các giai đoạn, trong 

đó có giai đoạn mở đầu và giai đoạn kết thúc.  

2.1.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn: Quy trình tổ chức hoạt động học tập HTTN 

phải được tổ chức phù hợp với nội dung, đặc điểm tâm sinh lí của HS, phù hợp 

với cơ sở vật chất, trang thiết bị DH hay chính là phù hợp với thực tiễn.  

2.1.2.5. Đảm bảo tính toàn diện: Nguyên tắc này đòi hỏi phải tác động tới tất cả 

các thành tố trong quy trình dạy học, làm cho các thành tố đó vận động và phát 

triển tốt nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình tổ chức và thực hiện trên nhiều 

phương diện. Hiệu quả về GD, hiệu quả kinh tế. 

2.1.2.6. Đảm bảo tính phân hóa trong dạy học HTTN: Phân hóa trong thiết kế 

các nhiệm vụ học tập; Phân hóa trong tổ chức các nhóm học tập; Phân hóa 

trong việc tổ chức và điều khiển hoạt động hợp tác nhóm; Phân hóa trong đánh 

giá kết quả hoạt động giữa các nhóm. 

2.2. Quy trình tổ chức DH hợp tác theo nhóm trong dạy học Địa lí ở trƣờng 

DBĐHDT 

Quy trình này là sự kết hợp hữu cơ của 5 bước sau: 

Bƣớc 1. Xác định mục tiêu, nội dung vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

 Bƣớc 2. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

Bƣớc 3. Tổ chức hƣớng dẫn HS tiến hành thảo luận 

Bƣớc 4. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận hợp tác  

Bƣớc 5. Tổ chức đánh giá trong dạy học hợp tác theo nhóm 

2.2.1. Xác định mục tiêu, nội dung vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

2.2.1.1. Xác định mục tiêu bài học 

a. Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu bài học 

Đây là một trong những bước rất quan trọng trong quy trình tổ chức dạy 

học HTTN đòi hỏi GV cần phải có kĩ năng, kinh nghiệm để lựa chọn, thiết kế 
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xây dựng được những nội dung thảo luận hấp dẫn với HS, những tình huống có 

vấn đề để HS tranh luận, lí giải.   

b. Cách xác định mục tiêu. 

Bước 1: Lựa chọn các kiến thức cơ bản, các kĩ năng, thái độ cần phải đạt 

được của bài học. Bước 2: Xác định rõ mức độ cần đạt được về kiến thức, kĩ 

năng, thái độ và diễn đạt bằng các “động từ hoá”.  

2.2.1.2. Xác định nội dung thảo luận HTTN 

 Để xác định được đúng nội dung cho hoạt động học tập hợp tác trong quá 

trình tổ chức vận dụng, GV cần phải căn cứ vào một số định hướng sau:  Căn cứ 

vào mục tiêu của cụ thể từng bài học và phải xác định rõ mục tiêu của bài đó, vì 

đấy là cơ để xác định mục tiêu của hoạt động HTTN trong bài. Căn cứ theo 

chuẩn kỹ năng. Căn cứ vào nội dung kênh chữ trong giáo trình, vì giáo trình vừa 

là tài liệu học tập chính và đó là cơ sở để giúp HS tự học, mở rộng kiến thức. 

2.2.2. Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

 Bước 1: Xác định quy mô nhóm: Trong giai đoạn đầu của việc hình thành 

kĩ năng HTTN, nên bắt đầu với nhóm nhỏ từ 3 - 6 HS hoặc trao đổi đôi một. 

Khi HS đã có những kinh nghiệm, kĩ năng hợp tác thì quy mô nhóm tăng dần, 

tuy nhiên không nên vượt quá 8 thành viên. 

Bước 2: Lựa chọn các thành viên vào một nhóm: Tùy thuộc vào nội dung 

và nhiệm vụ mà GV lựa chọn cách giao nhiệm vụ cho phù hợp. Trong quá trình 

vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm, GV có thể lựa chọn một số cách giao 

nhiệm vụ cho nhóm như: Nhóm đồng việc, nhóm chuyên sâu, nhóm ngẫu 

nhiên, nhóm sở trường, nhóm theo địa phương, nhóm theo thành phần dân tộc. 

Bước 3: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm: Các thành 

viên trong nhóm cần có nhiệm vụ, vai trò rõ ràng. Sau mỗi hoạt động nhóm, các 

thành viên cần thay đổi vị trí cho nhau, tránh tình trạng mỗi thành viên đóng 

một vai trò, nhiệm vụ quá lâu. Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm có thể 

bao gồm: Điều khiển nhóm; thư kí nhóm; báo cáo kết quả hợp tác; theo dõi; khuyến 

khích nhóm, phân bố thời gian. 

2.2.3. Tổ chức hướng dẫn HS tiến hành thảo luận  

Để quá trình thảo luận hợp tác trong nhóm mang lại hiệu quả cao trong 

thời gian có hạn, cả GV và HS cần chú ý: các nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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được giao, mỗi nhóm nên cử một trưởng nhóm và một thư kí. GV cần theo dõi 

sát sao hoạt động của nhóm nhằm khích lệ, giúp đỡ hoạt động của nhóm để đảm 

bảo hiệu quả của quá trình hợp tác trong nhóm. 

2.2.4. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, hợp tác 

 Sau một thời gian hoạt động nhóm tích cực, mỗi nhóm đã tạo ra được sản 

phẩm của mình. Vì vậy, việc tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả là thực sự 

cần thiết, giúp các em công bố sản phẩm của nhóm mình.  

2.2.4.1. Về phương án tổ chức cho đại diện nhóm báo cáo 

2.2.4.2. Về dự kiến hình thức sản phẩm trình bày, báo cáo của nhóm 

GV có thể hướng dẫn HS sử dụng các hính thức sau để báo cao như: Sử 

dụng đồ dùng trực quan; sơ đồ tư duy; theo phương pháp thị trường; sử dụng 

CNTT. 

2.2.5. Tổ chức đánh giá trong dạy học HTTN 

2.2.5.1. Nguyên tắc, yêu cầu và cơ sở trong đánh giá kết quả làm việc nhóm 

Một số nguyên tắc đánh giá kết quả của HS khi tổ chức hoạt động 

HTTN. Đánh giá thành tích của mỗi HS trên cơ sở những đóng góp của các 

em trong nhóm học tập. Đánh giá các hoạt động của nhóm và các thành viên 

cần tiến hành thường xuyên, liên tục. HS phải tham gia trực tiếp vào việc 

đánh giá mức độ học tập của mình (tự đánh giá) và các thành viên khác trong 

nhóm để nâng cao hiệu quả việc đánh giá. Yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học HTTN: Phải đánh giá được 

các năng lực khác nhau của HS. Đánh giá cần phải đảm bảo: tính khách quan; 

sự công bằng; tính toàn diện; tính công khai; tính GD và tính phát triển.  

2.2.5.2. Tổ chức đánh giá kết quả làm việc nhóm 

a. Đánh giá đồng đ ng và tự đánh giá của HS  

- Đánh giá đồng đ ng trong PPDH hợp tác theo nhóm: Phương pháp đánh 

giá này được dùng như một biện pháp đánh giá kết quả và cả để hỗ trợ HS trong 

quá trình học tập theo nhóm. Đánh giá đồng đ ng cho phép HS tham gia nhiều 

hơn vào quá trình học tập và đánh giá giúp HS làm việc hợp tác, vừa cung cấp 

thông tin về kết quả HS sau khi được đánh giá mà còn phản ánh được năng lực 

của người đánh giá về sự trung thực, linh hoạt, sự đồng cảm, trí tưởng tượng. 

 - Tự đánh giá trong PPDH hợp tác theo nhóm: Tự đánh giá là hình thức 

đánh giá mà HS tự liên hệ phần nhiệm vụ đã thực hiện với các mục tiêu của quá 
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trình học. HS sẽ học cách đánh giá các nỗ lực và tiến bộ cá nhân, nhìn lại quá trình 

và phát hiện những điểm cần thay đổi để hoàn thiện bản thân.Trong quá trình tổ 

chức vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm, tự đánh giá giúp HS trở nên ý thức 

hơn về quá trình học tập của mình, những kết quả thu được của bản thân sau 

mỗi giờ hợp tác, làm việc trong nhóm, những điểm mạnh và điểm yếu đồng thời 

học cách để tiến bộ hơn trong giờ học sau. 

b. Đánh giá theo kĩ thuật dạy học 321 

Đây là một kĩ thuật tổ chức DH lấy thông tin phản hồi của nhóm báo cáo 

hoặc của từng cá nhân, nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS sau khi tổ 

chức hoạt động nhóm. Đây là một hình thức đánh giá đơn giản, GV dễ thực 

hiện, không mất quá nhiều thời gian. GV có thể hướng dẫn HS nhận xét trên 

nhiều mặt khác nhau như về nội dung, kiến thức, cách trình bày, diễn đạt của 

các nhóm.  

c. Giáo viên đánh giá hoạt động hợp tác của HS 

Theo dõi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

HS/nhóm theo tiến trình DH, quan tâm tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của 

HS để áp dụng biện pháp cụ thể, kịp thời giúp đỡ các em vượt qua khó khăn. 

Công việc này có thể tiến hành song song hoặc sau khi đã có sự đánh giá giữa các 

nhóm với nhau. GV nên cùng HS kiểm tra lại kết quả đánh giá của các nhóm có 

đúng không? Chỗ nào đánh giá chưa đúng thì cần chỉ ra cho toàn lớp biết sai ở đâu 

và vì sao sai. 

2.2.5.3. Tổ chức đánh giá quá trình làm việc theo nhóm của cá nhân HS 

Cùng với việc đánh giá kết quả làm việc hợp tác chung của các nhóm, GV 

cần đánh giá quá trình làm việc theo nhóm của cá nhân HS. Vì, đánh giá quá 

trình là đánh giá mức độ hình thành khả năng nhận thức trong học tập thông 

qua việc tìm ra cách học cho bản thân, đây là đánh giá tạo động lực cho sự phát 

triển của bản thân mỗi người học. 

2.3. Biện pháp tổ chức DH hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí ở trƣờng 

DBĐHDT 

2.3.1. Sử dụng đa dạng các kĩ thuật DH trong thảo luận nhóm 

2.3.1.1. Sử dụng kĩ thuật DH “khăn trải bàn” 

Kĩ thuật “khăn trải bàn” là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập cho HS 

mang tính hợp tác, kết hợp giữa hình thức học tập cá nhân và hình thức học tập 
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theo nhóm. Kĩ thuật DH này tạo điều kiện cho HS phát triển năng lực tự học và 

năng lực giao tiếp, hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề,…. GV sẽ kích thích và 

thúc đẩy được sự tham gia tích cực của HS đồng thời tăng cường tính độc lập, 

trách nhiệm cá nhân, sự tương tác giữa HS-HS.  

2.3.1.2. Sử dụng kĩ thuật DH “ các mảnh ghép” 

Kĩ thuật DH “các mảnh ghép” là kĩ thuật DH mang tính hợp tác kết hợp giữa 

hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Nhờ có vai trò làm “chuyên gia”  của kĩ thuật 

DH này nên đã kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực, tăng cường tính độc lập, 

trách nhiệm của cá nhân HS, cũng như việc phát huy các lợi thế của tổ chức dạy học 

HTTN. Các bước áp dụng kĩ thuật DH“các mảnh ghép” trong dạy học HTTN, 

được tiến hành qua hai vòng: Vòng/giai đoạn 1 gọi là “nhóm chuyên gia”; 

Vòng/giai đoạn 2 gọi là “nhóm mảnh ghép”: 

2.3.1.3. Kĩ thuật “ủng hộ và phản đối” 

Tranh luận “ủng hộ - phản đối” là một kĩ thuật dùng trong thảo luận, 

trong đó đề cập về một chủ đề có chứa đựng xung đột. Kĩ thuật DH ủng hộ và 

phản đối trong dạy học HTTN được tiến hành theo các bước cụ thể sau: Bước 

1: GV chia lớp thành hai phe theo hai hướng ý kiến đối lập nhau về một luận 

điểm cần tranh luận. Bước 2: Thành viên trong các phe đưa ra những ý kiến cá 

nhân, trao đổi trong nhóm và đưa ra các lập luận của nhóm mình. Bước 3: GV 

tổ chức cho các nhóm đưa ra những ý kiến lập luận của nhóm mình, nhóm đồng 

việc bổ sung. 

2.3.2. Kết hợp PPDH hợp tác theo nhóm với phƣơng pháp sử dụng phƣơng 

tiện trực quan 

Trong DH địa lí, đối tượng nhận thức có tính lãnh thổ, không gian, vận 

động và biến đổi theo thời gian, có mối quan hệ với các sự vật hiện tượng khác 

nên thường dùng các loại phương tiện dạy học trực quan đặc trưng để biểu thị 

như: bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, videoclip,…Các phương 

tiện trực quan trong DH Địa lí chính là công cụ để HS trao đổi, tiến hành các 

thao tác tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát… nhằm giải quyết 

nhiệm vụ được giao. 

2.3.3. Kết hợp PPDH hợp tác theo nhóm với PPDH đặt và giải quyết vấn đề  

PPDH đặt và giải quyết vấn đề được hiểu là tổ chức quá trình DH bao gồm 

việc tạo ra tình huống, gợi vấn đề trong giờ học, kích thích ở HS nhu cầu giải 
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quyết vấn đề nảy sinh, lôi kéo các em vào hoạt động nhận thức tự lực, nhằm 

nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo mới, phát triển tính tích cực của trí tuệ và 

hình thành ở các em năng lực tự mình thông hiểu và lĩnh hội thông tin khoa học 

mới. Do vậy, để tạo ra môi trường thuận lợi cho HS trao đổi, hợp tác để giải 

quyết nhiệm vụ học tập đặt ra thì cần thiết phải dạy học giải quyết vấn đề, nhất 

là phải tạo ra các tình huống có vấn đề.  

2.3.4. Kết hợp PPDH hợp tác theo nhóm với ứng dụng CNTT và truyền 

thông trong dạy học Địa lí tại trƣờng DBĐHDT 

Việc ứng dụng CNTT trong DH Địa lí là nâng cao một bước cơ bản chất 

lượng học tập, tạo môi trường GD mang tính tương tác và hợp tác cao, HS được 

khuyến khích, tạo điều kiện để chủ động cùng nhau tìm kiếm kiến thức, sắp xếp 

hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện và phát huy năng lực của mình. Tăng 

cường sử dụng CNTT trong PPDH hợp tác theo nhóm sẽ giúp HS hình thành 

năng lực sử dụng CNTT để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc 

của bản thân HS.  

2.3.5. Kết hợp PPDH hợp tác theo nhóm với việc xây dựng các bài tập 

nhận thức trong dạy học Địa lí tại trƣờng DBĐHDT 

 Xây dựng các bài tập nhận thức như bài tập giải thích, bài tập chứng minh 

hay bài tập so sánh trong quá trình tổ chức hoạt động hợp tác thảo luận cho HS 

sẽ giúp mang lại hiệu quả giáo dục cao giúp giờ thảo luận hợp tác trở nên sôi 

động, không còn những vấn đề dễ và nhàm chán đối với HS nữa.  

2.4. Một số ví dụ minh họa về vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong 

môn Địa lí ở trƣờng DBĐHDT 

2.4.1. Giáo án 1: Một số vấn đề mang tính toàn cầu ( 1tiết) 

1. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần đạt được:  Về kiến thức: Trình 

bày và giải thích được một số vấn đề mang tính toàn cầu. Liên hệ với thực tế 

của Việt Nam và địa phương về các vấn đề mang tính toàn cầu.  Kĩ năng:  

Nhận xét được các số liệu thống kê, biểu đồ,…về các vấn đề mang tính toàn 

cầu. Thái độ: Nhận thức được để giải quyết các vấn đề toàn cầu cần phải có sự 

hợp tác và đoàn kết của toàn nhân loại. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

sống, có hành động tích cực bảo vệ môi trường với khẩu hiệu “Tư duy toàn cầu, 

hành động cá nhân”. Dự kiến các năng lực có thể phát triển cho HS: Năng lực 

giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng 

lực trình bày các thông tin Địa lí, năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ,… 
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2. Chuẩn bị phƣơng tiện:  Đối với GV: Số liệu thống kê, tranh ảnh, 

videoclip,.. về các vấn đề mang tính toàn cầu. Đối với HS: Giáo trình, máy tính, 

giấy A0, bút dạ,... 

3. Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Phương pháp động não, Phương 

pháp đàm thoại gợi mở, phương pháp sử dụng phương tiện trực quan, PPDH 

hợp tác theo nhóm, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp tự học. 

Kĩ thuật động não,  kĩ thuật các mảnh ghép, kĩ thuật phòng tranh. 

4. Hoạt động dạy học 

4.1. Hoạt động khởi động (3 phút) 

 Bƣớc 1: GV sử dụng kĩ thuật động não để tổ chức cho HS đưa ra các ý 

kiến của mình về những vấn đề mang tính toàn cầu đang đặt ra trên thế giới. 

Bƣớc 2: GV tổng kết các ý kiến và kết nối vào bài học 

4.2. Hoạt động nhận thức 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số vấn đề mang tính toàn cầu (30 phút) 

Bƣớc 1: GV sử dụng kĩ thuật “các mảnh ghép” để tổ chức cho HS tìm 

hiểu về các vấn đề mang tính toàn cầu đang đặt ra trên thế giới.  Vòng 1 

(Nhóm chuyên gia): GV chia lớp thành 5 nhóm với các nhiệm vụ cụ thể 

như: Nhóm 1: Dựa vào giáo trình và khai thác Internet để tìm hiểu về vấn 

đề bùng nổ dân số trên thế giới (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải 

pháp). Nhóm 2: Dựa vào giáo trình và khai thác Internet để tìm hiểu về vấn 

đề dân số già (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp). Nhóm 3: Dựa 

vào giáo trình và khai thác Internet để tìm hiểu về vấn đề  biến đổi khí hậu 

toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải 

pháp). Nhóm 4: Dựa vào giáo trình và khai thác Internet để tìm hiểu về vấn 

đề ô nhiễm nguồn nước ngọt và đại dương ( hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả 

và giải pháp). Nhóm 5: Dựa vào giáo trình và khai thác Internet để tìm hiểu 

về vấn đề suy giảm đa dạng sinh học( hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và 

giải pháp). Vòng 2 (Nhóm mảnh ghép): GV hình thành nhóm mới với các 

thành viên đến từ 5 nhóm chuyên gia để thực hiện các nhiệm vụ mới sau:  

Nhiệm vụ 1: Các thành viên của nhóm chuyên gia phải trao đổi vấn đề đã 

tìm hiểu cho các thành viên của nhóm mảnh ghép. Nhiệm vụ 2: Các thành 

viên trong nhóm mới tiến hành trao đổi, thảo luận, thống nhất và hoàn thành 

bảng sau để thể hiện một số vấn đề mang tính toàn cầu.  
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Vấn đề toàn cầu Hiện 

trạng 

Nguyên 

nhân 

Hậu 

quả 

Giải 

pháp 

Vấn đề bùng nổ dân số     

Vấn đề dân số già     

Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng 

ôdôn 

    

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước ngọt và đại dương     

Vấn đề suy giảm đa dạng sinh học     
 

- Khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, GV sử dụng kĩ thuật “phòng 

tranh” để tổ chức cho HS trình bày sản phẩm, báo cáo và tổng kết. 

Hoạt động 2: Liên hệ thực tiễn địa phƣơng (5 phút) 

Bƣớc 1: GV sử dụng kĩ thuật động não để tổ chức cho HS liên hệ thực tiễn của 

địa phương về các vấn đề mang tính toàn cầu đang đặt ra tại nơi mà các em đang sinh 

sống và giải pháp khắc phục vấn đề đó. Bƣớc 2: GV nhận xét, tổng kết ý kiến và 

gợi ý một số vấn đề đang đặt ra đối với VN nhất là địa phương nơi các em đang 

sinh sống. 

4.3. Hoạt động củng cố (5 phút): Cách 1: GV có thể tổ chức cho các 

nhóm chơi trò chơi thi hát bài hát hoặc câu hát có chữ “xanh”. Kết thúc trò 

chơi, GV có thể nói cho HS liên tưởng ý nghĩa của chữ “xanh” với các vấn đề 

đang đặt ra trên toàn cầu. Cách 2: GV tổ chức cho HS làm rõ ý kiến sau: “Bảo 

vệ đa dạng sinh học, duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái chính là giúp con 

người giảm nhẹ được những tác động của thiên tai và tăng khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu” 

4.4. Hoạt động nối tiếp (2 phút): Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện 

các vấn đề mang tính toàn cầu. Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị bài học tiếp theo. 

2.4. 2. Giáo án 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ( 2 tiết) 

2.4.3. Giáo án 3: Trung du miền núi Bắc Bộ ( 2 tiết) 

 

Chƣơng 3:  THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 
 

3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 

* Mục đích nhằm: Đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của việc vận 

dụng PPDH hợp tác theo nhóm với các kĩ thuật DH tích cực trong DH Địa lí ở 

các trường DBĐHDT. 
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* Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích trên, quá trình TN phải giải quyết những 

nhiệm vụ sau: Chọn đối tượng để thực nghiệm và đối chứng. Tiến hành giảng 

dạy trên đối tượng TN với việc sử dụng các hình thức, kĩ thuật thảo luận nhóm, 

đồng thời tiến hành giảng dạy bằng phương pháp truyền thống trên đối tượng 

ĐC. Xây dựng các biểu mẫu thống kê kết quả TN, xử lí kết quả bằng phương 

pháp thống kê toán học. Qua đó kiểm tra, so sánh, đối chiếu kết quả của lớp TN 

và lớp ĐC để chứng minh tính khả thi của các hình thức, kĩ thuật DH trong hợp 

tác nhóm đã nêu. Đưa ra kết luận khoa học về việc vận dụng PPDH hợp tác 

theo nhóm với các kĩ thuật DH trong DH Địa lí ở các trường DBĐHDT. 

3.2. Nguyên tắc thực nghiệm 

 Đảm bảo tính khoa học, khách quan về khối lượng kiến thức, phải phù 

hợp với từng đối tượng HS dân tộc.  Bài TN phải thể hiện được nội dung của đề 

tài đề ra. TN phải tôn trọng thời khóa biểu, lịch trình giảng dạy của nhóm 

chuyên môn, của nhà trường, không làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học 

của các lớp được chọn làm TN. 

3.3. Đối tƣợng thực nghiệm 

Tác giả lựa chọn 4 lớp HS để tiến hành TN trong tổng số 8 lớp HS khối C 

khóa 40 của trường DBĐHDT Trung ương Việt Trì trong năm học 2014-2015. 

3.4. Phƣơng pháp thực nghiệm 

Trong quá trình TN, tác giả tiến hành theo hình thức song song, trong đó 

tương ứng với phương án TN có một lớp ĐC và một lớp TN. Kết thúc mỗi bài 

TN, tác giả tiến hành kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu về kiến thức của bài 

học ở cả hai nhóm ĐC và TN. Cùng với đó, tiến hành thu thập và đánh giá quá 

trình tự nhận thức và phát triển của HS sau mỗi giờ học tập HTTN thông qua 

phiếu tự đánh giá cá nhân. 

3.5. Nội dung thực nghiệm 

 Tác giả đã lựa chọn và thiết kế 3 bài trong chương trình Địa lí của hệ 

DBĐHDT: Bài 1: Một số vấn đề mang tính toàn cầu, Bài 2: Thiên nhiên nhiệt 

đới ẩm gió mùa, Bài 3: Trung du miền núi Bắc Bộ 

3.6. Tổ chức thực nghiệm 

3.6.1. Tiến hành thực nghiệm 

 Tiến hành TN với mục đích nhằm chứng minh tính khả thi cao của các 

phương án mà tác giả đưa ra trong Luận án để khi ứng dụng thực sự sẽ góp 

phần vào nâng cao hiệu quả của việc vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong 
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DH Địa lí ở trường DBĐHDT Trung ương Việt Trì. Từ đó, để tạo cơ sở khoa 

học nhằm triển khai và phổ biến rộng đến toàn bộ hệ thống các trường hệ 

DBDT trên toàn quốc. 

3.6.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

3.6.2.1. Kết quả định tính 

* Về phía GV: Đánh giá về tính hiệu quả của học tập HTTN với các kĩ 

thuật trong HTTN, sau khi tiến hành TN, tác giả nhận thấy có 48.4% GV dạy 

Địa lí cho rằng sử dụng HTTN là rất hiệu, 30% GV đánh giá có hiệu quả và chỉ 

có  21.6 % cho rằng dạy học HTTN còn ít hiệu quả và không có GV phủ nhận 

PPDH này là không hiệu quả.  

* Về phía HS: Nhận thức HS về tính cần thiết của học tập HTTN, qua quá 

trình điều tra ở các lớp sau khi tổ chức TN, có tới 78.3% HS cho rằng việc học 

tập Địa lí theo phương pháp HTTN là rất cần thiết và cần thiết, chỉ có 12.1% 

HS cho là bình thường và 7.6% cho rằng không cần thiết. Đó cũng là kết quả 

nhận thức tích cực của HS về vai trò của học tập HTTN mà chính bản thân mỗi 

HS cảm nhận và học tập được sau mỗi giờ hoạt động nhóm. 

3.6.2.2. Kết quả định lượng 

* Kết quả thực TN bài 1 

Tuy cùng một bài học, bài kiểm tra nhưng kết quả thu được ở 2 nhóm lớp 

TN với ĐC có sự khác biệt: Ở nhóm lớp TN1 với ĐC1: Kết quả điểm trung 

bình kiểm tra bài 1 ở nhóm TN1 là 7.12 cao hơn so với kết quả 6.34 ở nhóm 

ĐC1. Ở nhóm lớp TN2 với ĐC2: Điểm khác biệt và chênh lệch lớn giữa hai 

nhóm TN2 với ĐC2 là số HS đạt điểm giỏi ở nhóm TN2 cao hơn khá nhiều so 

với nhóm ĐC2: 21.21% > 8.82%. Số HS trung bình của nhóm TN2 khá thấp 

18.18%, trong khi đó ở nhóm ĐC2 cao tới 38.23%. Do đó, dẫn đến kết quả 

điểm trung bình kiểm tra bài 1 ở nhóm TN2 là 7.03 cao hơn so với điểm trung 

bình ở nhóm ĐC2 là 6.34. 

* Kết quả TN bài 2 

 Ở nhóm lớp TN1 với ĐC1: kết quả điểm số trung bình kiểm tra bài 2 ở 

nhóm TN1 là 7.56 cao hơn so với kết quả 6.41 ở nhóm ĐC1. Ở nhóm lớp TN2 

với ĐC2: Tổng hợp kết quả chung của bài 2 giữa nhóm TN với ĐC và nhận 

thấy có sự khác biệt lớn về điểm số ở tất cả các mức điểm. Cụ thể, điểm < 5 ở 
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nhóm TN với 4 bài chiếm 6.06% còn ở nhóm ĐC là 11 bài chiếm tới 15.71%. 

Đặc biệt, mức điểm 8-8.5 cũng có chênh lệch lớn, nhóm TN có 25 bài chiểm 

38.78% trong khi nhóm ĐC có 14 bài đạt 20% và mức điểm 9-10 điểm ở nhóm 

TN với 7 bài chiếm 10.60% > 4.28% ở nhóm ĐC với 3 bài. Từ đó, điểm trung 

bình của bài 2 giữa hai nhóm lớp chung cũng khá chênh lệch, điểm trung bình 

của nhóm TN là 7.38 và nhóm ĐC là 6.48. 

 * Kết quả TN bài 3 

  Ở nhóm lớp TN1 với ĐC1: kết quả điểm nên điểm số trung bình giữa 

nhóm TN cũng có xu hướng cao hơn so với nhóm ĐC, điểm trung bình nhóm 

TN là 6.93 còn lớp ĐC thấp hơn trung bình 6.05. Ở nhóm lớp TN2 với ĐC2: 

kết quả điểm trung bình kiểm tra bài 1 ở nhóm TN2 là 7.03 cao hơn so với điểm 

trung bình ở nhóm ĐC2 là 6.34. Do vậy, điểm trung bình ở nhóm lớp TN cũng có 

sự chênh lệch so với điểm trung bình ở nhóm ĐC, trung bình điểm nhóm TN là 

7.07 còn nhóm ĐC là 6.05. 

Tổng hợp kết quả thực nghiệm, chúng ta nhận thấy ở nhóm TN: tỉ lệ HS 

đạt khá giỏi chiếm đa số (69.17% số HS), tỉ lệ HS trung bình, yếu kém chỉ 

chiếm 1/3 số HS. Trong khi đó, ở nhóm ĐC: tỉ lệ HS đạt điểm trung bình, yếu 

kém gần tương đương với số HS đạt điểm khá giỏi. Mức độ chênh lệch về kết 

quả nhận thức giữa hai nhóm lớp đã được thể hiện rõ nét. Cụ thể, xét từ  mức 

điểm 2 đến điểm 7.5, nhóm ĐC có 158 bài, nhóm TN chỉ có 104 bài. Song từ 

điểm 8 trở lên, nhóm TN chiếm ưu thế hơn h n: 94 bài, trong khi nhóm ĐC chỉ 

có 52 bài. Rõ ràng, càng ở các mức điểm cao, sự khác biệt giữa  nhóm  TN với 

ĐC càng rõ nét. Nên điểm số trung bình của nhóm TN đạt 7.15 cao hơn điểm 

trung bình nhóm ĐC là 6.47. 
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Biểu đồ 3.12. Biểu đồ so sánh tổng hợp điểm trung bình các kiểm tra giữa 

lớp TN và ĐC 
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 Kết quả điểm kiểm tra sau tác động được thể hiện trong bảng số liệu 

dưới đây.  

Bảng 3.1. Mô tả dữ  liệu TN 

STT Đại lƣợng Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

1 Mode 8 7 

2 Trung vị 7.5 7.0 

3 Giá trị trung bình 7.15 6.47 

4 Độ lệch chuẩn 1.69 1.62 
 

Bảng 3.2. So sánh giá trị trung bình điểm số của lớp ĐC và lớp TN 

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Giá trị chênh lệch 

7.15 6.47 0.68 
 

Bảng 3.3. Mức độ ảnh hƣởng của biện pháp tác động 

 Lớpthực nghiệm Lớp đối chứng  

Giá trị trung bình  7.15 6.47 

Độ lệch chuẩn  1.69 1.62 

ES 0.68  
 

Mức độ ảnh hưởng ES được đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen: 

Bảng 3.4. Bảng tiêu chí Cohen 

Giá trị ES Ảnh hưởng 

> 1.00 Rất lớn 

0.8 – 1.00 Lớn 

0.50 – 0.79 Trung bình 

0.20 – 0.49 Nhỏ 

< 0.20 Rất nhỏ 
 

Mức độ ảnh hưởng ES trong nghiên cứu này là 0.68 cho thấy tác động 

mang lại hiệu quả ở mức độ trung bình. Từ phân tích trên tác giả nhận thấy rõ 

ràng tổ chức hoạt dạy học HTTN trong DH Địa lí đã tác động khiến các em học 

tập tích cực và đạt kết quả cao hơn cả về điểm số và nhận thức.  

3.6.2.3. Kết quả quá trình tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS sau TN 

1) Tự đánh giá đóng góp của cá nhân trong quá trình học tập, làm việc ở 

các nhóm. Sau lần TN3, thì có tới 75.75% HS trong các nhóm đã tự nhận thức 

được đóng góp ý nghĩa của mình đối với nhóm trong quá trình hợp tác, 34.85% 

số cá nhân HS còn lại cũng tự nhận thấy mình đã có những gợi ý hữu ích cho 

việc hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm. 
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2) Tự đánh giá quá trình trao đổi, chia sẻ và đóng góp ý kiến: Quá trình 

HS tự đánh giá về kĩ năng trao đổi, chia sẻ và những ý kiến đóng góp của bản 

thân HS sau các giờ học tập trong các nhóm cũng có những thay đổi rất tích 

cực. Sau lần đánh giá TN3 thì 100% HS đều đã tập trung trao đổi, chia sẻ trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm. Điều đó chứng tỏ, 

qua quá trình học tập HTTN học sinh đã có ý thức học tập ngày một cao hơn, 

phát huy được tư duy phản biện, năng lực hợp tác, chia sẻ và tinh thần trách 

nhiệm cũng được nâng cao. 

3) Tự đánh giá năng lực báo cáo trong quá trình HTTN: Kết quả trong 

lần tự đánh giá sau TN1 chỉ có 15.15% HS nhận thấy mình được báo cáo và tự 

tin để báo cáo, trình bày sản phẩm trước lớp và có tới 36.36% HS tự đánh giá 

bản thân chưa đủ tự tin để báo cáo. Sau lần TN3, có 90.91% HS tham gia hoạt 

động HTTN được báo cáo và chỉ còn lại 9.09% HS tự đánh giá chưa đủ tự tin, 

chuẩn bị để báo cáo. 

4) Tự đánh giá ý thức làm việc trong các nhóm học tập: Qua quá trình tổ 

chức hoạt động học tập HTTN đã góp phần nâng cao ý thức học tập, làm việc 

cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm của HS đối với nhiệm vụ học tập của 

chính bản thân cũng như trách nhiệm đối nhiệm vụ chung, đó cũng là một trong 

những mục tiêu trong DH theo định hướng phát triển năng lực. 

5) Đánh giá, nhìn nhận những thế mạnh của bản thân trong khi làm việc 

theo nhóm: Sau TN1, TN2 và TN3, cho thấy kết quả rất tích cực về quá trình tự 

đánh giá, nhận thức được những khả năng của chính bản thân của cá nhân mỗi 

HS trong hoạt động học tập HTTN. Về khả năng quản lí nhóm trao đổi và báo 

cáo đã tăng lên 37.88% HS đánh giá về khả năng này ở lần TN2 và tiếp tục tăng 

lên đạt 50.03% trong lần TN3. Qua tiêu chí tự đánh giá trên, cho thấy trong quá 

trình tổ chức hướng dẫn cho HS hoạt động hợp tác, làm việc theo nhóm đã từng 

bước giúp cho HS tự nhận ra được những khả năng mà bản thân có thể làm 

được tốt nhất. 

6) Đánh giá kết quả bản thân thu được sau giờ học HTTN: Kết quả thu 

được sau ba lần tự đánh giá là 100% HS tự nhân thấy kết quả đầu tiên mà bản 

thân tiếp thu, hình thành được trong khi học tập làm việc HTTN là kiến thức về 

Địa lí. 

 7) Đánh giá, tự nhìn nhận những khó khăn trong quá trình làm việc 

nhóm: Với biện pháp tổ chức và điều chỉnh kịp thời trong lần tổ chức hoạt động 
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HTTN tiếp theo, nên trong lần TN2 và TN3 những khó khăn trở ngại của HS đã 

được giải quyết một cách tích cực. Trong lần TN2 chỉ còn 19.70% HS cho rằng 

thiếu kĩ năng làm việc nhóm, ngại trao đổi và chia sẻ là trở ngại của bản thân, 

15.15% cho rằng sự hướng dẫn chưa rõ rằng của GV gây khó khăn cho bản thân 

trong quá trình hợp tác và sau lần TN 3 chỉ còn 9.09% HS nhận thấy khó khăn 

về kĩ năng làm việc và ngại chia sẻ trong nhóm. 

8) Đánh giá, nhận thức sự hỗ trợ cần thiết đối với cá nhân khi học tập HTTN 

Kết quả sau cả 3 lần TN, thì đều có 100% HS trong cá nhóm đều tự cho 

rằng bản thân trong quá trình làm việc theo nhóm rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ 

GV và từ các thành viên trong nhóm của mình để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân 

và của cả nhóm. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. PPDH hợp tác theo nhóm là phương pháp GV chia HS trong lớp 

(nhóm lớn) thành các nhóm nhỏ sao cho tất cả các thành viên trong lớp đều 

được làm việc, thảo luận và hợp tác với nhau để đưa ra ý kiến chung của nhóm 

mình về vấn đề đó. Dưới sự điều khiển, hướng dẫn của GV khi tổ chức hoạt 

động học tập HTTN với các kĩ thuật DH tích cực thì HS được chia thành những 

nhóm nhỏ, liên kết lại với nhau trong một hoạt động chung để hoàn thành các 

nhiệm vụ học tập được giao.  

1.2. Thông qua vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong DH Địa lí ở 

trường DBĐHDT đã tích cực hóa được hoạt động nhận thức của HS, rèn luyện 

được các kỹ năng của môn học, tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực 

cơ bản cho HS dân tộc như năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng CNTT, năng 

lực hợp tác và làm việc theo nhóm, năng lực thuyết trình, báo cáo. Chính vì 

vậy, việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm là một giải pháp rất thiết thực và 

hiệu quả. 

 1.3. Việc vận dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong môn Địa lí nói riêng 

và trong DH nói chung hiện nay tại các trường DBĐHDT còn hạn chế nhất 

định. Quá trình tổ chức dạy học HTTN còn chưa được sử dụng nhiều và hiệu 

quả mang lại chưa cao, đặc biệt các kĩ thuật DH trong quá trình tổ chức vận 

dụng. Đa số GV còn lúng túng trong cách tổ chức, trong việc lựa chọn các kĩ 

thuật hợp tác nhóm.  
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1.4. Khi vận dụng PPDH này thì cần phải đảm bảo các nguyên tắc như: 

mối quan hệ biện chứng giữa vai trò chủ đạo trong tổ chức, điều khiển, hướng 

dẫn của GV với tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS, sự hài hòa giữa hình 

thức học cá nhân, học nhóm và học tập thể, tính hệ thống, tính thực tiễn, tính 

toàn diện, tính phân hóa trong, bản chất của PPDH hợp tác theo nhóm, và nhất 

là phải thực hiện theo quy trình gồm 5 bước thống nhất. 

1.5. Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm 

trong quá trình DH Địa lí ở trường DBĐHDT thì cần phải quan tâm tới một số 

vấn đề như: các nguyên tắc vận dụng, quy trình tổ chức vận dụng và các biện 

pháp để tổ chức hoạt động học tập HTTN.   

 1.6. Qua phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm, chúng tôi nhận thấy 

việc sử dụng PPDH hợp tác theo nhóm trong môn Địa ở trường DBĐHDT là có 

khả thi, thông qua phương pháp này phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng 

chủ động sáng tạo trong hoạt động nhận thức của HS, tạo điều kiện HS cùng 

tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. 

2. Khuyến nghị 

- Đối với GV: Để sử dụng hiệu quả PPDH hợp tác theo nhóm thì bản thân 

mỗi GV cần được tập huấn chu đáo để nắm vững quy trình, các kĩ thuật DH và 

khả năng kết hợp giữa PPDH hợp tác theo nhóm với các PPDH tích cực khác.  

- Đối với trường DBĐHDT: Cần khuyến khích và tạo điều kiện cho GV 

thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học HTTN trong tất cả các bộ môn trong 

đó có môn Địa lí một cách thường xuyên và khoa học.  

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực 

tiếp là Vụ giáo dục Dân tộc cũng cần phải có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn 

thường xuyên cho đội ngũ GV ở hệ thống các trường DBĐHDT về đổi mới 

PPDH nói chung trong đó có PPDH hợp tác theo nhóm. 
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